
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 2B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 2B 

(Tuần/week: 26 Từ ngày/From 23/02/2026 đến ngày/To 27/02/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Vũ Hồng Phương Thủy 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Tuesday 

23/02/2026 
NGHỈ TẾT 

Thứ Ba 
Tuesday 

24/02/2026 
NGHỈ TẾT 

Thứ Tư 
Wednesday 
25/02/2026 

1 Tiếng Việt Rừng ngập mặn Cà Mau. Viết hoa tên 
địa lí; phân biệt r/ d/ gi, im/ iêm/. 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

2 Toán Các số từ 111 đến 200 (tiếp theo) SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

3 Đạo đức 
Em yêu quê hương (Tiết 1) 
 Đem sách giáo khoa 

4  English Review Unit 11 &  Check WB 
HS mang theo sách, vở, 
bút 

5 English Review Unit 11 &  Check WB 

6 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Tập bài mới động tác nhồi bóng qua 
lại giữa 
hai hai tay. 
- Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

7 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 



  

 

 

- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Tập bài mới động tác nhồi bóng qua 
lại giữa 
hai hai tay. 
- Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

8 Toán Các số có ba chữ số 
SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

9 Toán   Các số có ba chữ số  
SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

Thứ Năm 
Thursday 

26/02/2026 

1 English Unit 12_ Lesson 1 _ SB & WB 
HS mang theo sách, vở, 
bút 

2 English Unit 12_ Lesson 1 _ SB & WB 
HS mang theo sách, vở, 
bút 

3 KNS 
Tự bảo vệ - Tránh xa nơi có xung đột 
hoặc khu vực nguy hiểm 
 

Mang theo tài liệu thực 
hành nội bộ môn Kỹ năng 
sống, bút chì, màu, kéo, hồ 
dán 

4  Toán Các số có ba chữ số (tiếp theo) SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

5 Toán 
Viết số thành tổng các trăm, chục, 
đơn vị 

SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

6 Tiếng Việt Từ chỉ hoạt động. Dấu chấm than. SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

7 Tiếng Việt 
Nói và đáp Lời từ chối, lời bày tỏ sự 
ngạc nhiên, vui mừng. 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

8 Mỹ thuật 
Đề tài: Chậu cây xương rồng. 
 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút chì. 

9 Mỹ thuật Đề tài: Chậu cây xương rồng. 
Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút chì. 

Thứ Sáu 
Friday 

27/02/2026 

1 Tiếng Việt 
Luyện tập thuật lại việc được tham 
gia. (tt) 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

2 Tiếng Việt 
Luyện tập thuật lại việc được tham 
gia. (tt) 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

3 TNXH Cơ quan hô hấp 
Sách TNXH, bút mực, bút 
chì, thước, màu 

4  STEAM PBL Thuyền chịu sức nặng 
Học sinh mang bút màu, 
kéo, keo. 

5 STEAM PBL Thuyền chịu sức nặng Học sinh mang bút màu, 
kéo, keo. 

6 English (Expat) Khan Kids lessons 
HS mang theo Ipad 

7 English (Expat) Khan Kids lessons 
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HĐTN 
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